	HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC
HẠN CHẾ CẠNH TRANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số: ……./QĐ-HĐXL
	
Hà Nội, ngày … tháng … năm…



QUYẾT ĐỊNHMẫu 9


Xử lý vụ việc cạnh tranh mã số….[footnoteRef:1] [1:  Ghi mã số vụ việc ] 



HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;
	Căn cứ Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh;
Căn cứ Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh;
Căn cứ Quyết định số………ngày….tháng….năm ..… của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh;
Căn cứ Kết quả phiên điều trần ngày...../...../....., tại…., dưới hình thức[footnoteRef:2]… … theo Quyết định mở phiên điều trần số.........ngày..../...../.... và các thông tin liên quan khác: [2:  Công khai hoặc kín] 


Hồ sơ vụ việc hạn chế cạnh tranh (số, ngày thụ lý hồ sơ):
	
Các thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh:
1. Ông/ Bà……………………………………………………………………, Chủ tịch.

2. Ông/ Bà……………………………………………………………………, thành viên. 
3. Ông/ Bà……………………………………………………………………, thành viên. 
	
	
Thư ký phiên điều trần:
	
	
Người giám định (nếu có):
	
Người phiên dịch (nếu có):
	
Người làm chứng (nếu có):
………………………………………………………………………………..
Xét các tình tiết của vụ việc hạn chế cạnh tranh có các bên liên quan và nội dung như sau:

I. CÁC BÊN LIÊN QUAN
1. Bên điều tra
CƠ QUAN ĐIỀU TRA VỤ VIÊC CẠNH TRANH, ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA 
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điều tra viên: 
1. Họ tên, chức vụ;  .............................................................................
1. Họ tên, chức vụ.  .............................................................................

2. Bên khiếu nại (nếu có)
Đối với doanh nghiệp/ hiệp hội/ tổ chức
Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
Mã số doanh nghiệp: ………...................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Địa chỉ liên hệ (nếu khác địa chỉ trụ sở chính) .......................................................
Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/ đăng ký hoạt động………………;  ngày cấp:…………; nơi cấp:…………[footnoteRef:3]  [3:  Ghi bổ sung đăng ký lần đầu ngày … tháng … năm, thay đổi lần (gần nhất) ngày … tháng … năm… (nếu có)] 


Đối với cá nhân (nếu có)
Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
Số định danh cá nhân/ CMND/ Hộ chiếu: ……………..; ngày cấp……………...; nơi cấp .....................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................................
Nơi ở hiện tại: (nếu khác địa chỉ nêu trên)………………......................................        

Người đại diện hợp pháp của bên khiếu nại (nếu có)
Tên (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................................
Chức vụ (nếu có): .................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................

Luật sư của bên khiếu nại (nếu có)
Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Bên bị điều tra
Đối với doanh nghiệp/ hiệp hội/ tổ chức
Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
Mã số doanh nghiệp: ………...................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Địa chỉ liên hệ (nếu khác địa chỉ trụ sở chính) .......................................................
Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/ đăng ký hoạt động………………;  ngày cấp:…………; nơi cấp:…………[footnoteRef:4]  [4:  Ghi bổ sung đăng ký lần đầu ngày … tháng … năm, thay đổi lần (gần nhất) ngày … tháng … năm… (nếu có)] 


Đối với cá nhân (nếu có)
Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
Số định danh cá nhân/ CMND/ Hộ chiếu: ……………..; ngày cấp……………...; nơi cấp .....................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................................
Nơi ở hiện tại: (nếu khác địa chỉ nêu trên)………………......................................        

Người đại diện hợp pháp của bên bị điều tra
Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................
Luật sư của bên bị điều tra (nếu có)
Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)
Đối với doanh nghiệp/ hiệp hội/ tổ chức
Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
Mã số doanh nghiệp: ………...................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Địa chỉ liên hệ (nếu khác địa chỉ trụ sở chính) .......................................................
Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/ đăng ký hoạt động………………;  ngày cấp:…………; nơi cấp:…………[footnoteRef:5]  [5:  Như trên] 


Đối với cá nhân (nếu có)
Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .....................................................................................
Số định danh cá nhân/ CMND/ Hộ chiếu: ……………..; ngày cấp……………...; nơi cấp .....................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................................
Nơi ở hiện tại: (nếu khác địa chỉ nêu trên)………………......................................        

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)
Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)
Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................

II. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC[footnoteRef:6] [6:  Tóm tắt vụ việc, khiếu nại của bên khiếu nại hoặc của cơ quan quản lý cạnh tranh trong trường hợp vụ việc cạnh tranh do cơ quan quản lý cạnh tranh tự mình phát hiện và điều tra; đề nghị của bên bị điều tra (nếu có); đề nghị, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có);] 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. CÁC PHÂN TÍCH VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC HẠN CHẾ CẠNH TRANH
1. Phân tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/không vi phạm pháp luật về cạnh tranh:
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Các phân tích khác:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có):
.................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Nhận định:
- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu có):.…………..…...……..
- Giải quyết việc khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân/tổ chức không vi phạm:....................................................................................
.	
.	
.	
.	

Theo hồ sơ vụ việc, chứng cứ, tài liệu do các bên cung cấp, kết quả xét hỏi và tranh luận tại Phiên điều trần, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau:
1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................................................
Đối với doanh nghiệp/ hiệp hội/ tổ chức
Mã số doanh nghiệp: ………...................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/ đăng ký hoạt động………………;  ngày cấp:…………; nơi cấp:………………. 
Đối với cá nhân (nếu có)
Số định danh cá nhân/ CMND/ Hộ chiếu: ……………..; ngày cấp……………...; nơi cấp .....................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................................


2. ……………………………………………………………………………..[footnoteRef:7] [7:  Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức bị xử lý này.] 

Với các hình thức xử lý như sau:
 Hình thức xử phạt chính[footnoteRef:8]:   [8:  Chỉ ghi một hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo hoặc phạt tiền).] 

- Cảnh cáo
- Phạt tiền với mức phạt là: ............% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm (tức doanh thu năm 20….), tương đương với số tiền:
Bằng số:…................................................……………………………. đồng.
Bằng chữ:…...….......…………………………………………...............đồng.

Hình thức xử  phạt bổ sung (nếu có):
- Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm: …
- Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm:….
 
Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) [footnoteRef:9] : [9:  Chọn một hay nhiều biện pháp khắc phục nếu có.] 

- Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền
- Loại bỏ điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh;
- Buộc chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp mua lại, doanh nghiệp mới hình thành sau tập trung kinh tế;
- Cải chính công khai
- Các biện pháp cần thiết khác để khắc phục tác động của hành vi vi phạm như:
+ Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng;
+ Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng, hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà không có lý do chính đáng;
+ Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở.

Điều 2. Không xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau (nếu có):
1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .................................................................................
Đối với doanh nghiệp/ hiệp hội/ tổ chức
Mã số doanh nghiệp: ………...................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/ đăng ký hoạt động………………;  ngày cấp:…………; nơi cấp:………………. 
Đối với cá nhân (nếu có)
Số định danh cá nhân/ CMND/ Hộ chiếu: ……………..; ngày cấp……………...; nơi cấp .....................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

2....................................................................................................................... [footnoteRef:10]  [10:  Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức không vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức không bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 2] 


Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Cá nhân/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này, nếu bên phải thi hành không chấp hành Quyết định này thì bị cưỡng chế thi hành.
Cá nhân/ doanh nghiệp/ hiệp hội/ tổ chức......................................có quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có)[footnoteRef:11]  [11:  Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả như: thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước các giấy phép/chứng chỉ hành nghề; buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập/hợp nhất hoặc buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua.] 

a) ………………………………………………………..có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề do mình đã cấp cho cá nhân/ doanh nghiệp/hiệp hội/ tổ chức …………………………...………………………...
b) …………………………………………………...……….có trách nhiệm tổ chức thực hiện biện pháp buộc cơ cấu lại doanh nghiệp:[footnoteRef:12]………...……….…….......... [12:  Doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền] 


Điều 4. Nộp tiền phạt 
1Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp vào Ngân sách Nhà nước tài khoản số …., mã Chương …., mã nội dung kinh tế ….; Cơ quan quản lý thu: Sở tài chính Thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Mã cơ quan ra quyết định xử phạt…..[footnoteRef:13] [13:  Theo quy định hiện hành] 


Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ký nếu trong thời hạn đó không bị khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký, Quyết định này phải được gửi cho:
1. Ông (bà)/tổ chức:.....................................................................để chấp hành;
2. Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.
3. Các cơ quan:………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
để tổ chức thi hành.
Quyết định này gồm.........trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./.
       
	Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Trang TTĐT UBCTQG;
- Lưu: VP, TK.
	TM. HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC HẠN CHẾ CẠNH TRANH
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu[footnoteRef:14]) [14:  Đóng dấu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia] 





